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Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Nhận biết các thành phần trong máy tính
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Nhận biết các thành phần trong máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Mô tả được các thông số kỹ thuật và hư hỏng thường gặp của các thành phần phần cứng máy tính.
· Nhận biết được các linh kiện máy tính.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Case - Bộ nguồn
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Bo mạch chủ (Mainboard)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Bộ nhớ máy tính
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Lựa chọn linh kiện theo cấu hình
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Lựa chọn linh kiện theo cấu hình
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được sự tương thích, khả năng nâng cấp khi lựa chọn linh kiện để lắp ráp máy tính. 
· Lựa chọn được hoàn chỉnh các linh kiện cho một hệ thống máy vi tính.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Case và bộ nguồn
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Bo mạch chủ (Mainboard)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Bộ nhớ máy tính
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Lắp ráp bộ máy vi tính
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Lắp ráp bộ máy vi tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được quy trình lắp ráp các thành phần trong máy tính. 
· Lắp ráp được các linh kiện cho một hệ thống máy vi tính.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Quy trình lắp ráp linh kiện
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Lắp ráp linh kiện
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Tháo linh kiện
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Phân vùng và định dạng ổ cứng
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Phân vùng và định dạng ổ cứng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được nguyên tắc tổ chức ổ đĩa cứng.
· Phân vùng và định dạng được ổ đĩa cứng.
· Nhận diện và xử lý được lỗi xảy ra trong quá trình phân vùng định dạng.          
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Phân vùng ổ đĩa cứng
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Định dạng ổ cứng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Khắc phục một số lỗi khi phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Sử dụng các công cụ kiểm tra hệ thống
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Sử dụng các công cụ kiểm tra hệ thống
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được chức năng của các công cự hỗ trợ kiểm tra linh kiện.
· Cài đặt được hệ điều hành và trình điều khiển thiết bị (driver).
· Tối ưu hóa được hoạt động của hệ điều hành 
· Sử dụng được các hần mềm hỗ trợ trong quá trình cài đặt
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Các công cụ kiểm tra linh kiện
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Kiểm tra các thiết bị ngoại vi 
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Kiểm tra phầm mềm ứng dụng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Sử dụng các công cụ Hiren’t BootCD
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Sử dụng các công cụ Hiren’t BootCD
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được chức năng các phần mềm trong công cụ Hiren’t BootCD
· Khắc phục được một số lỗi bằng các phần mềm trong công cụ Hiren’t BootCD.
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Phát hiện lỗi của linh kiện
	
	75

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

25






	
	Hoạt động 3: 
	Khắc phục lỗi của linh kiện
	
	65

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
25

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5’

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các bước cài đặt hệ điều hành.
· Cài đặt được các hệ điều hành của hãng Microsoft
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt hệ điều hành Windows
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt trình điều khiển thiết bị (Driver)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Xử lý một số lỗi khi cài đặt
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày cách cài đặt của hệ điều hành mã nguồn mở Linux Ubuntu
· Cài đặt được các gói phần mềm như trình duyệt Firefox, gõ tiếng Việt, phần mềm văn phòng mã nguồn mở...
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt trình điều khiển thiết bị (Driver)
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Xử lý một số lỗi khi cài đặt
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Cài đặt các ứng dụng văn phòng
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt các ứng dụng văn phòng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày cách cài đặt bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office
· Cài đặt một số font chữ Unicode 
· Trình bày cách cài đặt bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở OpenOffice
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt mã nguồn mở OpenOffice
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Cài đặt font chữ và bộ gõ tiếng việt
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 5: 
	Gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Cài đặt các phần mềm cơ bản ứng dụng khác
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt các phần mềm cơ bản ứng dụng khác
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày cài đặt các ứng dụng cơ bản như nén/giải nén Winrar, Hardware Monitor theo dõi cấu hình nhiệt độ phần cứng máy tính,... 
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt các ứng dụng hỗ trợ cơ bản
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt phần mềm chống virus
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Cài đặt các phần mềm ứng dụng đồ họa
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Cài đặt các phần mềm ứng dụng đồ họa
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày cách cài đặt các ứng dụng đồ họa 2D như Photoshop, Illustrator
· Cài đặt một số font chữ Unicode đồ họa đẹp
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Cài đặt bộ ứng dụng đồ họa Adobe
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Cài đặt ứng dụng đồ họa 2D, 3D
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Gỡ cài đặt phần mềm ứng dụng
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
	10



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn



Thời gian thực hiện: 225  phút
Tên chương: Chuẩn đoán, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống
Thực hiện ngày: …./……/202
Tên bài: Chuẩn đoán, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày các quy trình bảo trì hệ thống
· Sao lưu và phục hồi được dữ liệu
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School, VMware Workstation và các source cài đặt
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

	II. Thực hiện bài học: 
	Thời gian: 
	215 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Hướng dẫn đầu giờ
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 2:
	Chuẩn đoán và xử lý sự cố
	
	55

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 3: 
	Backup và restore dữ liệu
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	
	Hoạt động 4: 
	Tăng tốc và tối ưu hệ điều hành
	
	45

	1
	Dẫn nhập
- Trình bày các yêu cầu khi thực hành
- Xây dựng mô hình thực hành;
- Kết quả thực hiện yêu cầu trên mô hình thực hành;
- Thao tác đúng quy trình và an toàn lao động;
- Khả năng khắc phục lỗi phát sinh;
- Thời gian thực hiện;
- Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị…;
	
- Công bố nội quy, quy định phòng/ xưởng thực hành
- Đàm thoại, gợi mở giải quyết thắc mắc
- Trình bày phương pháp thực hành
- Phân nhóm thực hành

- Giảng giải các điều kiện và yêu cầu cần có
- Giao vật tư thiết bị và hướng dẫn sử dụng
	
- Lắng nghe, thảo luận và ghi chép.

- Thắc mắc

- Thực hiện theo yêu cầu giảng viên.
- Thực hiện lập nhóm
- Đề xuất, ý kiến

- Các nhóm nhận vật tư và bảo quản thiết bị
	
15

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
+ Bảo hộ lao động.
+ Sử dụng phòng thực hành, trang thiết bị thực hành, hệ thống máy tính.
+ Sử dụng các phần mềm hỗ trợ thực hành, các source cài đặt, các máy ảo.
	

-  Nêu yêu cầu an toàn lao động trong phòng/ xưởng thực hành
- Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về tài nguyên tối thiểu
- Ghi nhận các bước quan trọng cần chú ý
- Trình bày kết quả và giải đáp thắc mắc
- Công bố phương pháp đánh giá bài thực hành
	

- Ghi nhận các 
- Sinh viên theo dõi và ghi chép

- Lắng nghe, đặt câu hỏi thắc mắc


- Ghi chú nội dung cần thiết
	
15

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
+ Giải thích các thuật ngữ liên quan. 
+ Trình bày đầy đủ nội dung bài thực hành.
+ Thao tác mẫu.
+ Thực hiện đánh giá quá trình thực hiện
	


- Yêu cầu  thiết lập mô hình thực hành

- Theo dõi và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy trình
- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Đưa ra tình huống để sinh viên xử lý

- Ghi nhận các hoạt động thực hành, nhắc nhở đánh giá
	


- Sinh viên thực hiện thao tác trên  máy tính
- Trả lời các chất vấn của giảng viên

- Thảo luận đặt câu hỏi thắc mắc
- Trả lời giải pháp giải quyết tình huống cụ thể
- Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	

15






	4
	BT:   Trình bày kết quả cài đặt 
	- Yêu cầu trình bày nội dung đã thực hành
- Chạy thử và nhắc nhở các lỗi có thể phát sinh
	- Sinh viên thảo luận và trình bày
- Chạy máy ảo và sửa lỗi nếu có

	5

	5
	Hướng dẫn kết thúc:
- Kết quả buổi thực tập 
- Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	

- Diễn giảng

- Trả lời câu hỏi
	

- Chạy bài làm của mình, sửa lỗi nếu có
- Đặt câu hỏi thắc mắc

	10

	6
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	- SV tự thực hiện, ôn lại các kiến thức, kỹ năng, thái độ của bài học
- Thực hiện trên sản phẩm thực tập của mình
- Đọc thêm các tài liệu tham khảo 
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III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: 	
· Thời gian: 	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn	TP. HCM, ngày .... Tháng .... Năm 202 
	Giảng viên


	Nguyễn Văn Đôn	Đặng Ngọc Đoàn
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